
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110008 11D Đỗ Duy Anh 28/09/2008 4 4 2.5 3.5
2 110011 11D Lê Thị Phương Anh 08/02/2008 5.5 7.25 7.25 6.67
3 110016 11D Ngô Ngọc Anh 13/07/2008 2 8 5 5
4 110029 11D Nguyễn Phương Anh 04/04/2008 6.1 7 8.5 7.2
5 110036 11D Nguyễn Thị Vân Anh 10/07/2008 3.6 7 7 5.87
6 110040 11D Phạm Hà Anh 02/07/2008 3.75 7.25 6.5 5.83
7 110087 11D Lê Tiến Đạt 12/10/2008 3.75 6 4.25 4.67
8 110110 11D Hồ Ngọc Dũng 29/11/2008 7.5 6.75 4.75 6.33
9 110122 11D Nguyễn Tiến Duy 13/05/2008 5.5 5 4.5 5

10 110141 11D Đinh Thị Thu Hằng 03/01/2008 8 6.5 5.25 6.58
11 110144 11D Nguyễn Trần Thế Hào 16/10/2008 9 6.5 7.25 7.58
12 110146 11D Đỗ Thị Hải Hậu 27/01/2008 -1 -1 -1 -1
13 110159 11D Phạm Xuân Hòa 31/10/2008 3.6 5.5 4.5 4.53
14 110160 11D Nguyễn Ngọc Hoàn 09/12/2008 9.5 8 7.5 8.33
15 110166 11D Lê Trọng Hưng 04/06/2008 5.6 7 6.5 6.37
16 110176 11D Nguyễn Thị Quỳnh Hương 23/01/2008 3 7 3.5 4.5
17 110179 11D Trần Mai Hương 11/01/2008 6 7.5 8 7.17
18 110186 11D Lê Thanh Huyền 06/12/2008 5.25 7 6.75 6.33
19 110199 11D Phan Xuân Kiên 13/03/2008 3.25 5 2 3.42
20 110203 11D Nguyễn Ngọc Lan 10/11/2008 5.25 7 6.25 6.17
21 110218 11D Nguyễn Thị Thùy Linh 10/02/2008 4.85 8.75 9.25 7.62
22 110219 11D Nguyễn Thùy Linh 17/08/2008 5 8.5 5.25 6.25
23 110231 11D Đặng Đức Lợi 11/02/2008 7.75 1.5 6 5.08
24 110241 11D Trần Thị Quỳnh Ly 05/08/2008 6 7.5 7.75 7.08
25 110269 11D Nguyễn Thành Nam 09/06/2008 8 8.25 8 8.08
26 110271 11D Phạm Thanh Năng 19/01/2008 5.35 6.5 2.25 4.7
27 110278 11D Nguyễn Khánh Ngọc 30/12/2008 4.35 7 5 5.45
28 110314 11D Nguyễn Doãn Quang 11/04/2008 3.1 5.75 3 3.95
29 110321 11D Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2008 4.35 9.25 5.25 6.28
30 110323 11D Trần Thị Ngọc Quỳnh 17/10/2008 5.1 7.25 7.25 6.53
31 110330 11D Phạm Hồng Thái 20/04/2008 7 7 7.25 7.08
32 110331 11D Đào Thị Xuân Thắm 14/05/2008 5.5 7.75 5.75 6.33
33 110333 11D Đỗ Thị Hồng Thắm 16/11/2008 5 7.5 7.5 6.67
34 110347 11D Lê Thị Thanh Thảo 23/07/2008 5 7.25 7.25 6.5
35 110350 11D Nguyễn Thị Thu Thảo 07/02/2008 3.45 5.5 3.5 4.15
36 110365 11D Vương Duy Thủy 07/03/2008 3.85 6.5 5 5.12
37 110372 11D Nguyễn Thu Trà 15/10/2008 5.75 6 4.75 5.5
38 110376 11D Lương Thị Bảo Trâm 08/04/2008 3.35 8 4.5 5.28
39 110378 11D Lưu Thị Trang 24/05/2008 6 9 6.5 7.17
40 110390 11D Trương Quỳnh Trang 11/09/2008 6 6 6.5 6.17
41 110394 11D Lê Trần Thanh Trúc 14/06/2008 5.25 7 7.25 6.5
42 110396 11D Nguyễn Huy Quốc Trung 16/03/2008 6.1 6.25 6.75 6.37
43 110415 11D Nguyễn Đăng Tùng 04/12/2008 4.35 6 4.25 4.87
44 110427 11D Lê Khánh Vân 08/01/2008 5.5 7.25 6.75 6.5
45 110428 11D Vũ Thanh Vân 12/05/2008 6 8.5 5.5 6.67
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